
TT Chức danh
Số 

người 

Mức lương bình 
quân kế hoạch 

(1.000 đ)

Số 
tháng

Quỹ lương, thù lao 
kế hoạch (1.000 đ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)x(4)x(5)

I Quỹ thù lao TV HĐQT, BKS 170,720

1 Thù lao thành viên HĐQT không

chuyên trách

- Chủ tịch HĐQT 1 40.400 x 20% 2 16,160

- Thành viên HĐQT 1 28.800 x 20% 10 57,600

2 Thù lao thành viên Ban kiểm soát 2 20.200 x 20% 12 96,960

II Quỹ tiền lương Người quản lý 2,873,600

1 Chủ tịch HĐQT 1 40,400 10 404,000

2 Giám đốc 1 36,000 2 72,000

3 Phó giám đốc, TV HĐQT 5 28,800 12 1,728,000

3 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 1 28,800 12 345,600

4 Kế toán trưởng 1 27,000 12 324,000
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